
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 28/6/2025
H29.109-

250612-0479

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN QUỐC TẾ ONE PLUS

89/11 Đường Thạnh Mỹ 

Lợi, Khu phố 7, Phường 

Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố 

Thủ Đức 

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH, 

CHAI

16/6/2025 14/07/2025

2 28/6/2025
H29.109-

250613-0390

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG 

XANH SÀI GÒN

Số 11 đường Trần Quý 

Kiên, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

16/6/2025 14/07/2025

3 28/6/2025
H29.109-

250613-0426

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ SHANG CHAI

Số 41, Đường Trần Ngọc 

Diện, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

4 28/6/2025
H29.109-

250611-0360

HỘ KINH DOANH COLOMBIA 

COFFEE

Lô L1.22A, Tầng 1, TTTM 

Vincom Mega Mall Grand 

Park, Số 88 Phước Thiện , 

Khu phố Phước Thiện, 

Phường Long Bình, Thành 

phố Thủ Đức

Dich vụ ăn uống 17/6/2025 15/07/2025

5 28/6/2025
H29.109-

250611-0375

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG KMARKET SAFIRA – 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

AN CÁT

1.05-TMDV tại tầng 01 + 

tầng 02, Khối tháp D2, 

Khu nhà ở cao tầng công 

ty Saphire, 454 đường Võ 

Chí Công, Khu phố 2, 

Phường Phú Hữu, Thành 

phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục

17/6/2025 15/07/2025

6 28/6/2025
H29.109-

250624-0120

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU THỰC PHẨM ĐẠI PHÁT 

TÀI

G47 đường D, Khu nhà ở 

chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, Khu phố 5, Phường 

Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh thịt, 

thủy sản
24/6/2025 09/07/2025

7 28/6/2025
H29.109-

250615-0001

CÔNG TY TNHH TM&DV XOR 

VIỆT NAM

05 Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống: cửa 

hàng ăn uống

17/6/2025 15/07/2025

8 28/6/2025
H29.109-

250613-0259

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

297  – CÔNG TY TNHH GS 25 

VIETNAM  

Tầng 1, lửng tầng 1 và tầng 

2, số 39 đường 41, Phường 

09, Quận 4

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(QUẦY HÀNG)

17/6/2025 15/07/2025

9 28/6/2025
H29.109-

250606-0114

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DALLAS

194 Nguyễn Thái Học, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

10 28/6/2025
H29.109-

250604-0322

HỘ KINH DOANH VÕ HOÀNG 

THÚY VÂN

11 Phan Văn Trường, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

11 28/6/2025
H29.109-

250602-0129

CÔNG TY TNHH ROYAL 

SOJITZ VIETNAM

Số 22, đường Ngô Văn 

Năm, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

12 28/6/2025
H29.109-

250610-0158

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

NAM VANG ĐỆ NHÁT

31A Cô Bắc, Phường Cầu 

Ông Lãnh, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

13 28/6/2025
H29.109-

250605-0369

HỘ KINH DOANG NGUYỄN 

THỊ MẬN

33 Diệp Minh Châu, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

DỊCH VỤ PHỤC 

VỤ ĐỒ UỐNG
16/6/2025 14/07/2025

14 28/6/2025
H29.109-

250610-0208

CÔNG TY TNHH SƠN BẢO 

BÌNH

37 Dương Đức Hiền, 

Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

15 28/6/2025
H29.109-

250610-0138
HỘ KINH DOANH 1993 COFFEE

25/12 Cửu Long, Phường 

2, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 28/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 28/6/2025
H29.109-

250612-0404

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

& NƯỚC GIẢI KHÁT Ý TƯỞNG 

VIỆT – CỬA HÀNG ETOWN 5

Phòng G.2A, Tầng trệt, 

Cao ốc văn phòng Etown 

5, 364 Cộng Hòa, Phường 

13, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
16/6/2025 14/07/2025

17 28/6/2025
H29.109-

250617-0108

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 3-

CÔNG TY TNHH MỀM NGON 

1A/8 Bạch Đằng, Phường 

2, Quận Tân Bình

SẢN XUẤT CHẢ 

MỠ, CHẢ CỐM, 

THỊT KHO, XÔI - 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (BẾP 

TRUNG TÂM)

24/6/2025 09/07/2025

18 28/6/2025
H29.109-

250621-0318

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

TNF 

Một phần TMDV thuộc 

tầng trệt block DE, diện 

tích 45m2 khu chung cư 

Tecco Town, số 4449 

Nguyễn Cửu Phú, Phường 

Tân Tạo A, Quận Bình Tân

CẮT, ĐÓNG GÓI 

THỊT, THỦY HẢI 

SẢN ĐÔNG 

LẠNH

24/6/2025 09/07/2025

19 28/6/2025
H29.109-

250612-0368

CÔNG TY TNHH TM-DV BIA 

SỆT

Số 2 Nguyễn Hữu Thọ, 

Phường Tân Hưng, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

20 28/6/2025
H29.109-

250612-0440
HỘ KINH DOANH CỦI

C20 Đường 3A, Phường 

Tân Kiểng, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

21 28/6/2025
H29.109-

250613-0072

HỘ KINH DOANH MÓN NGON 

TRẢNG BÀNG SINCE 2010

68 Nguyễn Thị Thập, 

Phường Bình Thuận, Quận 

7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/6/2025 15/07/2025

22 28/6/2025
H29.109-

250612-0362

HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 

HEO QUAY 9 KIỆN

140 Phạm Hữu Lầu, 

Phường Phú Mỹ, Quận 7

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (bán 

bánh mì thịt)

17/6/2025 15/07/2025

23 28/6/2025
H29.109-

250613-0061
HỘ KINH DOANH LINH ANH

81 Phan Văn Bảy, Ấp 4, 

Xã Hiệp Phước, Huyện 

Nhà Bè

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH, 

CHAI

18/6/2025 16/07/2025

24 28/6/2025
H29.109-

250602-0352

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THT GROUP

534/59 đường Rừng Sác, 

ấp Bình Thạnh, xã Bình 

Khánh, Huyện Cần Giờ

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

25 28/6/2025
H29.109-

250618-0141
HỘ KINH DOANH PHƯỚC VINH

260 LÊ QUANG SUNG, 

Phường 2, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

26 28/6/2025
H29.109-

250606-0353

HỘ KINH DOANH CAFE ĐỒNG 

DAO

235 CHỢ LỚN, Phường 

11, Quận 6

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

27 28/6/2025
H29.109-

250619-0296

HỘ KINH DOANH VƯƠNG 

BÍCH NGA

53 Nguyễn Chế Nghĩa, 

Phường Xóm Củi, Quận 8

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
20/6/2025 18/07/2025

28 28/6/2025
H29.109-

250620-0367

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG 

359

E8/32 khu phố 11, Thị trấn 

Tân Túc, Huyện Bình 

Chánh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

29 28/6/2025
H29.109-

250612-0064
CÔNG TY TNHH THU FRUIT

Số 150 đường 64, Phường 

10, Quận 6
kinh doanh trái cây 24/6/2025 09/07/2025

30 28/6/2025
H29.109-

250616-0459

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

TÚ TÀI

D7/193B ấp 4, Xã Phong 

Phú, Huyện Bình Chánh

thịt gà, thịt vịt,thịt 

heo
24/6/2025 09/07/2025

31 28/6/2025
H29.109-

250606-0054

HỘ KINH DOANH BIRDLOVE 

COFFEE

269/3 Phan Xích Long, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

32 28/6/2025
H29.109-

250606-0061

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

XOAY

14 Hoa Mai, Phường 2, 

Quận Phú Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

33 28/6/2025
H29.109-

250617-0286
HỘ KINH DOANH NGỌC BẢO 1

Số 1 Trưng Nữ Vương, 

Phường 1, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

34 28/6/2025
H29.109-

250528-0271

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN CÂU LẠC BỘ MỘT BỐN 

MỘT

141 Nguyễn Đình Chính, 

Phường 8, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

35 28/6/2025
H29.109-

250606-0221

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CH0038   – CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SASIN

183 Phan Xích Long, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

36 28/6/2025
H29.109-

250615-0038

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

NAM VANG THÀNH ĐẠT

510 Lê Quang Định, 

Phường 1, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

18/6/2025 16/07/2025

37 28/6/2025
H29.109-

250614-0270

CÔNG TY TNHH HOME 

COFFEE TEA & FOODS

Số 747 Nguyễn Trãi, 

Phường 11, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

38 28/6/2025
H29.109-

250616-0236

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

TATALULIU

378 An Dương Vương, 

Phường 04, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

39 28/6/2025
H29.109-

250616-0259

CÔNG TY TNHH KARAOKE 

ICOOL 7

876-878 Nguyễn Trãi, 

Phường 14, Quận 5

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng)

18/6/2025 16/07/2025

40 28/6/2025
H29.109-

250616-0212

HỘ KINH DOANH CƠM TẤM 

SƯỜN BÌ CHẢ

417 Lý Thái Tổ, Phường 

09, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/6/2025 17/07/2025

41 28/6/2025
H29.109-

250616-0214

HỘ KINH DOANH CHÈ BƯỞI 

VĨNH LONG

220 Tô Hiến Thành, 

Phường 15, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/6/2025 17/07/2025

42 28/6/2025
H29.109-

250613-0123

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH QUÁN 

THÁI MÊ THÁI

Số 190 Thành Thái, 

Phường 12, Quận 10

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
19/6/2025 17/07/2025

43 28/6/2025
H29.109-

250604-0224

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG SỐ 362- CÔNG TY TNHH 

VÒNG TRÒN ĐỎ

106 Hoàng Diệu, Phường 

13, Quận 4

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

18/6/2025 16/07/2025

44 28/6/2025
H29.109-

250612-0069

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG VISSAN-CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM 

KỸ NGHỆ SÚC SẢN-TRUNG 

TÂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG VISSAN

19 lê thạch, Phường 13, 

Quận 4

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM 

THEO DANH 

MỤC ĐÍNH KÈM

18/6/2025 16/07/2025

45 28/6/2025
H29.109-

250610-0154

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

SAIGON NHỎ

99 Phạm Ngũ Lão, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

46 28/6/2025
H29.109-

250610-0110
HỘ KINH DOANH LIM CHAY

Tầng trệt, số 7 Ngô Văn 

Năm, Khu phố 4, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

47 28/6/2025
H29.109-

250610-0096
HỘ KINH DOANH ỐC ĐÀO 2

D48 Nguyễn Trãi, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025

48 28/6/2025
H29.109-

250610-0090

HỘ KINH DOANH CHỢ ỐC 

SỐNG HẢI NAM

49 Nguyễn Văn Giai, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/6/2025 16/07/2025


